
STT Họ và tên

Năm sinh

(dd/MM/yyy

y)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 

tạo
Hệ đào tạo

Trình độ 

chuyên môn
Hạng đề nghị Lĩnh vực, hạng CCHN Ghi chú

1 Đoàn Phi Long 14/10/1985 045085009421 25/6/2021
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị
Đại học Huế -

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Cấp mới - hạng III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao 

thông

KHÔNG ĐẠT

(thời gian kinh nghiệm tham gia 

công việc chưa đủ 2 năm theo 

quy định)

2 Trần Văn Khoa 20/10/1983 045083006771 29/12/2022
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
Việt Nam

Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Thủy 

lợi
Tại chức

Kỹ sư thủy lợi 

- thủy điện

Hết hạn -Cấp mới - hạng 

III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình phục vụ 

NN&PTNT

KHÔNG ĐẠT

(kinh nghiệm tham gia thi công 

không đảm bảo theo quy định)

Danh sách gồm 02 cá nhân tương đương với 02 hồ sơ./.

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (ĐỢT 3 NĂM 2024)

(kèm theo Thông báo số         /SXD-CCHN ngày        /5/2024 của Hội đồng xét cấp Chứng chỉ)
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